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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

 

Kính gửi: Quý công ty. 

Trường Đại học Quốc Tế có nhu cầu mua sắm vật tư để phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học như sau: 
 

 STT Tên/mã sản phẩm             Mô tả và yêu cầu kỹ thuật  ĐVT     Số lượng 

1 LQP03TN7N5H02D FIXED IND 7.5NH 300MA 600MOHM SMD Chiếc 500 

2 LQP03TN8N2H02D FIXED IND 8.2NH 250MA 700MOHM SMD Chiếc 500 

3 LQP03TN9N1H02D FIXED IND 9.1NH 250MA 700MOHM SMD Chiếc 500 

4 LQP03TN10NH02D FIXED IND 10NH 250MA 700MOHM SMD Chiếc 500 

5 LQP03TN11NH02D FIXED IND 11NH 250MA 800MOHM SMD Chiếc 500 

6 LQP03TN12NH02D FIXED IND 12NH 250MA 700MOHM SMD Chiếc 500 

7 LQP03TN4N3H02D FIXED IND 4.3NH 350MA 400MOHM SMD Chiếc 500 

8 LQP03TN3N9B02D FIXED IND 3.9NH 400MA 300MOHM SMD Chiếc 500 

9 HT140 2-IN-1 Hot tweezers and soldering iron Chiếc 1 

10 LXZ919109 14A Tweezers Chiếc 4 

11 LXZ920015 11S Tweezers Chiếc 4 

12 TP-03MM Coil Copper 0.3mm 20m Chiếc 1 

13 TP-02MM Coil Copper 0.2mm 10m Chiếc 2 

14 WDS100T3B0A SSD 1TB 3D-NAND 2.5-Inch SATA III Chiếc 11 

15 KP27 Thiếc hàn Chiếc 5 

16 ZY-204 Breadboard Chiếc 2 

17 10950 Bộ test mạng Chiếc 2 

18 1009 Đồng Hồ Đa Năng Chiếc 1 

19 UT681C Thiết Bị Kiểm Tra Cáp Chiếc 1 

20 CV-4 Dây cáp điện Chiếc 5 

21 1757019 
Pluggable Terminal Blocks 2 Pos 5.08mm pitch 

Plug 24-12 AWG Screw 
Chiếc 5 

22 CL10480 Dây MiniHDMI Chiếc 2 

23 CL05915 Dây VGA 3m loại tốt VGA3+4 Chiếc 5 



24 CL05290 Dây kẹp cá sấu đen đỏ dài 1 mét (loại thường) Chiếc 5 

25 CLA5126 Bộ chuyển đổi VGA-HDMI (VGA sang HDMI) Chiếc 5 

26 CLA4828 Dây kẹp cá sấu loại tốt dài 1m (màu đen) Chiếc 4 

27 CLA4584 Dây MicroUSB 1.5m xanh chống nhiễu Chiếc 4 

28 CL07089 
Dây thít nhựa 25cm 4x250 màu trắng loại tốt 

(túi 250c) 
Chiếc 4 

29 CL07092 
Dây thít nhựa 40cm 5x400 màu trắng loại tốt 

(túi 250c) 
Chiếc 4 

30 CL06114 Keo 502 Thuận Phong  Chiếc 5 

31 Raspberry Pi5/8GB Raspberry Pi 5 RAM 8GB Chiếc 1 

 

Kính mời các nhà cung cấp tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác 

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại Học Quốc Tế - Khu đô thị ĐHQG-HCM, khu phố 33, phường 

Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Hiệu lực báo giá: 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

- Người nhận: Nguyễn Minh Thiện.  

- Đơn vị: Khoa Điện-Điện Tử, Trường Đại học Quốc tế. 

- Địa chỉ: Khu đô thị ĐHQG-HCM, khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Email liên hệ: nmthien@hcmiu.edu.vn 

Điện thoại liên hệ: 0704579625 

Ngoài bì thư ghi rõ: Báo giá theo Thư mời chào giá số 04/BG-Đ-ĐT 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 12/9/2025. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Khoa Đ-ĐT 

 Khoa Điện - Điện Tử 

Phụ trách Khoa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trường Minh 
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